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1 M-1 Trương Trọng Luân 08/04/1999 Nam SXCT 91211243 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Cường 04/03/1999 Nam SXCT 91211611 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Hoài Nam 06/07/1997 Nam SXCT 91210714 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Phạm Ngọc Thanh 27/08/1992 Nam SXCT 91208948 Ninh Bình Không khám sức khỏe

5 M-5 Phạm Thanh Tịnh 09/03/1996 Nam SXCT 91215225 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 M-6 Đào Khả Long 10/08/2001 Nam SXCT 91210142 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Hải 18/11/2002 Nam SXCT 91208957 Ninh Bình Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn văn Ngọc 20/10/1985 Nam SXCT 91210687 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Anh Lực 04/02/1995 Nam SXCT 91211640 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Tuấn Anh 28/11/1996 Nam SXCT 91210374 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn An 07/11/2003 Nam SXCT 91201160 Hải Dương Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Mạnh Quyết 30/09/1989 Nam SXCT 91226807 Phú Yên Không khám sức khỏe

13 M-13 Lê Văn Thắng 23/04/1991 Nam SXCT 91210653 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Chu Ngọc Bình 10/02/1991 Nam SXCT 91211371 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Lương Văn Hưng 03/05/1989 Nam SXCT 91200431 Hà Nội Không khám sức khỏe

16 M-16 Hoàng Xuân Sơn 25/11/1994 Nam SXCT 91230902 Đồng Nai Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Huy Sơn 01/09/1993 Nam SXCT 91215073 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Văn Dũng 28/05/1999 Nam SXCT 91214450 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-20 Lê Doãn Huy 11/07/1999 Nam SXCT 91210377 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-21 Mai Thế Tuấn 19/09/2002 Nam SXCT 91201321 Hải Dương Không khám sức khỏe

21 M-22 Nguyễn Xuân Dũng 18/07/2002 Nam SXCT 91211368 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-23 Trương Văn Mạnh 28/11/1999 Nam SXCT 91210887 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-24 Lê Văn Linh 06/06/1988 Nam SXCT 91210498 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-25 Trịnh Văn Hưng 10/01/2001 Nam SXCT 50112506 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 M-26 Lê Ngọc Minh Hiếu 30/10/1993 Nam SXCT 91210017 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-27 Nguyễn Hùng Lâm 06/09/1996 Nam SXCT 91210308 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-28 Trần Mạnh Linh 10/12/1989 Nam SXCT 91204286 Phú Thọ Không khám sức khỏe

28 M-29 Vũ Văn Sự 25/07/1999 Nam SXCT 91210081 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-30 Cấn Văn Định 15/04/1994 Nam SXCT 91200147 Hà Nội Không khám sức khỏe

30 M-31 Lê Văn Nam 14/03/1998 Nam SXCT 91210060 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-32 Vũ Như Thành 25/01/1994 Nam SXCT 91200373 Hà Nội Không khám sức khỏe

32 M-33 Nguyễn Văn Phong 26/08/1990 Nam SXCT 50709597 Bắc Giang Khám sức khỏe

33 M-34 Phạm Văn Thành 21/09/1996 Nam SXCT 91211641 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-35 Cung Đình Thống 30/04/2001 Nam SXCT 91226601 Bình Định Không khám sức khỏe

35 M-36 Trần Thế Tùng 19/01/1998 Nam SXCT 91225909 Đà Nẵng Không khám sức khỏe

36 M-37 Trần Văn Hân 09/06/1982 Nam SXCT 10006038
Nam

Định
Không khám sức khỏe

37 M-39 Lường Xuân Tuyên 05/10/2001 Nam SXCT 91211158 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-40 Chu Anh Tú 09/09/1996 Nam SXCT 91204333 Phú Thọ Không khám sức khỏe
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39 M-41 Nguyễn Kim Huy 27/05/2003 Nam SXCT 91200193 Hà Nội Không khám sức khỏe

40 M-42 Nguyễn Văn Cường 08/02/1994 Nam SXCT 91210616 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-43 Nguyễn Bá Quân 07/01/1998 Nam SXCT 91210722 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-44 Nguyễn Phụ Sơn 08/12/1989 Nam SXCT 91201171 Hải Dương Không khám sức khỏe

43 M-45 Nguyễn Thăng Đại 08/04/1990 Nam SXCT 91210135 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-46
Nguyễn Thái Hùng 

Nhựt
10/02/1998 Nam SXCT 91231306 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

45 M-47 Bùi Văn Dũng 20/05/1991 Nam SXCT 91210359 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-48 Đinh Đại Hải 24/07/1992 Nam SXCT 91201265 Hải Dương Không khám sức khỏe

47 M-49 Nguyễn Văn Huy 13/02/2003 Nam SXCT 91210058 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-50 Trần Thế Quân 25/01/2003 Nam SXCT 91211221 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-51 Nguyễn Danh Tư 06/10/1993 Nam SXCT 91210599 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-52 Liêu Cảnh 19/09/1990 Nam SXCT 91231451 An Giang Không khám sức khỏe

51 M-53 Nguyễn Mạnh Hùng 28/02/1993 Nam SXCT 91208959 Ninh Bình Không khám sức khỏe

52 M-54 Lê Trọng Thành 24/03/1985 Nam SXCT 91210112 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-55 Lê Viết Thanh 22/12/1984 Nam SXCT 91210500 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-56 Nguyễn Văn Quân 27/05/1984 Nam SXCT 91201133 Hải Dương Không khám sức khỏe

55 M-57 Lò Văn Liệu 05/11/1996 Nam SXCT 91211045 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

56 M-58 Lưu Đức Doanh 05/10/1993 Nam SXCT 91204320 Phú Thọ Không khám sức khỏe

57 M-59 Nguyễn Đình Trung 03/09/1997 Nam SXCT 91206472 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

58 M-60 Lê Quang Hùng 28/02/1993 Nam SXCT 91210643 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-61 Nguyễn Quốc Tuấn 10/10/1993 Nam SXCT 91210334 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-62 Lưu Đình Thành 06/09/2002 Nam SXCT 91230723 Tây Ninh Không khám sức khỏe

61 M-63 Đồng Công Hậu 07/11/1995 Nam SXCT 91210793 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-64 Trần Văn Giang 14/04/1995 Nam SXCT 91211044 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-65 Vũ Ngọc Hà 25/03/1990 Nam SXCT 91211634 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-66 Lê Văn Thành 09/09/1987 Nam SXCT 91210351 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-67 Lê Văn Tiến 17/11/1984 Nam SXCT 91211255 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-68 Nguyễn Nguyên Đức 01/08/2000 Nam SXCT 91215159 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-69 Nguyễn Đình Tuấn 28/08/1993 Nam SXCT 50120111 Quảng Trị Khám sức khỏe

68 M-70 Nguyễn Văn Nhường 05/10/1992 Nam SXCT 50125205 Bình Thuận Khám sức khỏe

69 M-71 Thái Khắc Tú 26/07/1996 Nam SXCT 91215604 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-72 Vũ Văn Huy 17/11/2000 Nam SXCT 50110147 Nam Định Không khám sức khỏe

71 M-73 Trần Đình Thi 19/10/1995 Nam SXCT 91211169 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-74 Trịnh Huy Việt 22/02/1999 Nam SXCT 91210610 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-75 Lê Trọng Quân 10/02/2000 Nam SXCT 91210316 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-76 Ngũ Văn Quân 20/10/1992 Nam SXCT 91215187 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-77 Hán Ngọc Quân 16/08/1988 Nam SXCT 91211034 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-78 Lê Khắc Huy 12/07/1989 Nam SXCT 91210164 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-79 Trương Văn Tuân 06/07/2002 Nam SXCT 91210365 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-80 Vũ Duy Hưng 09/01/2000 Nam SXCT 91210335 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-81 Nguyễn Văn Khải 04/04/2001 Nam SXCT 91200313 Hà Nội Không khám sức khỏe

80 M-82 Lê Hữu Dũng 20/10/1995 Nam SXCT 91210362 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



81 M-83 Phạm Trọng Quyền 02/08/1991 Nam SXCT 91211050 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-84 Lê Duy Khánh 17/02/2003 Nam SXCT 91204360 Phú Thọ Không khám sức khỏe

83 M-85 Vũ Minh Quân 24/03/2003 Nam SXCT 91211655 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-86 Lê Văn Công 20/07/1986 Nam SXCT 91210376 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-87 Lê Bá Quân 03/04/1987 Nam SXCT 91210020 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-88 Phạm Văn Thắng 05/11/2001 Nam SXCT 91210320 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-89 Vũ Văn Thắng 01/05/2002 Nam SXCT 91206405 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

88 M-90 Lê Văn Thức 12/04/1993 Nam SXCT 91211161 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-91 Đỗ Văn Trọng 10/09/1989 Nam SXCT 91206419 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

90 M-92 Nguyễn Hương Phong 11/01/1999 Nam SXCT 91200027 Hà Nội Không khám sức khỏe

91 M-93 Trần Thành Nam 23/03/1996 Nam SXCT 91200450 Hà Nội Không khám sức khỏe

92 M-94 Phạm Đình Hùng 20/12/2001 Nam SXCT 91210587 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-95 Lê Bá Nội 12/10/1996 Nam SXCT 91210428 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-96 Nguyễn Xuân Dương 01/05/1999 Nam SXCT 91200357 Hà Nội Không khám sức khỏe

95 M-98 Nguyễn Văn Sơn 10/09/1992 Nam SXCT 91210655 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-99 Vũ Mai Phương Nam 23/03/1998 Nam SXCT 91210151 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-100 Nguyễn Hữu Nam 04/12/2001 Nam SXCT 91200137 Hà Nội Không khám sức khỏe

98 M-101 Trịnh Xuân Hùng 09/09/2001 Nam SXCT 91210235 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-102 Vương Đình Phú 19/04/2002 Nam SXCT 91200292 Hà Nội Không khám sức khỏe

100 M-103 Nguyễn Văn Phổ 10/08/2000 Nam SXCT 91211142 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-104 Hà Mạnh Tiến 10/01/2003 Nam SXCT 91211681 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-105 Nguyễn Văn Long 01/12/2002 Nam SXCT 91211662 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-106 Vương Xuân Văn 05/12/2002 Nam SXCT 91200028 Hà Nội Không khám sức khỏe

104 M-107 Nguyễn Văn Dũng 27/05/2002 Nam SXCT 91210811 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-108 Nguyễn Văn Luyện 19/01/1995 Nam SXCT 91210413 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-109 Nguyễn Quốc Cường 07/08/1994 Nam SXCT 91215090 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-110 Lê Lệnh Đạt 23/04/2002 Nam SXCT 91211756 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-111 Vũ Văn Thắng 20/10/1994 Nam SXCT 91210690 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-112 Vương Đắc Trường 17/12/1993 Nam SXCT 91200062 Hà Nội Không khám sức khỏe

110 M-113 Lê Quốc Hảo 09/04/1997 Nam SXCT 91231457 An Giang Không khám sức khỏe

111 M-114 Trần Thế Anh 29/09/1996 Nam SXCT 91230918 Đồng Nai Không khám sức khỏe

112 M-115 Lê Quang Tuấn Anh 05/09/2003 Nam SXCT 91210579 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-116 Chu Trọng Toàn 15/02/1998 Nam SXCT 91210697 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-117 Hoàng Khánh Long 10/09/2003 Nam SXCT 91211389 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-118 Nguyễn Thị Tú Uyên 23/05/1998 Nữ SXCT 10027132 Quảng Trị Không khám sức khỏe

116 M-119 Lê Công Duy 20/10/1990 Nam SXCT 91210103 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-120 Hà Mạnh Cường 12/05/1989 Nam SXCT 91200121 Hà Nội Không khám sức khỏe

118 M-121 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/1989 Nam SXCT 91200128 Hà Nội Không khám sức khỏe

119 M-122 Nguyễn Quế Văn 23/10/2002 Nam SXCT 91200033 Hà Nội Không khám sức khỏe

120 M-124 Nguyễn Văn Nghĩa 01/11/2002 Nam SXCT 91211362 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-125 Lê Minh Hoàng 03/02/1995 Nam SXCT 91215037 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-126 Nguyễn Xuân Tú 02/08/1994 Nam SXCT 91215038 Nghệ An Không khám sức khỏe



123 M-127 Nguyễn Hữu Hưng 22/02/1992 Nam SXCT 91214353 Nghệ An Không khám sức khỏe

124 M-128 Lê Đức Công 10/02/1998 Nam SXCT 91210495 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-129 Trịnh Xuân Dũng 20/09/2000 Nam SXCT 91210490 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-130 Lê Xuân Tùng 06/08/1996 Nam SXCT 91210727 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-131 Trần Xuân Tuấn 06/02/1995 Nam SXCT 91210331 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-132 Hồ Xuân Dũng 12/10/2000 Nam SXCT 91210067 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-133 Nguyễn Văn Hưng 17/05/2000 Nam SXCT 91200352 Hà Nội Không khám sức khỏe

130 M-134 Vương Văn Quân 16/01/1993 Nam SXCT 91200067 Hà Nội Không khám sức khỏe

131 M-135 Hà Viết Mạnh 28/09/1999 Nam SXCT 91208938 Ninh Bình Không khám sức khỏe

132 M-136 Phạm Văn Đức 01/09/2001 Nam SXCT 91211043 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

133 M-137 Phạm Văn Dũng 26/08/2001 Nam SXCT 91210089 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

134 M-138 Đặng Kim Dũng 25/12/2000 Nam SXCT 91214272 Nghệ An Không khám sức khỏe

135 M-139 Lê Văn Nam 18/05/2002 Nam SXCT 91200022 Hà Nội Không khám sức khỏe

136 M-140 Hoàng Duy Phong 24/09/1997 Nam SXCT 91211052 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-141 Nguyễn Xuân Phương 18/01/1988 Nam SXCT 91215144 Nghệ An Không khám sức khỏe

138 M-142 Phan Văn Tú 07/07/1987 Nam SXCT 91230612 Bình Phước Không khám sức khỏe

139 M-143 Lê Văn Giang 13/06/1992 Nam SXCT 91210228 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 M-144 Nguyễn Văn Huỳnh 20/11/1992 Nam SXCT 91210826 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

141 M-145 Trịnh Xuân Nghĩa 17/06/1994 Nam SXCT 91210289 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

142 M-146 Lê Văn Chí 13/01/1994 Nam SXCT 91211384 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

143 M-147 Nguyễn Văn Tùng 03/02/1987 Nam SXCT 91210444 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-148 Trương Văn Lâm 01/06/1992 Nam SXCT 91211648 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-149 Đào Khả Linh 02/07/2000 Nam SXCT 91210132 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-150 Lê Duy Nam 06/10/1994 Nam SXCT 91211661 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-151 Trần Văn Phúc 31/10/1993 Nam SXCT 91201136 Hải Dương Không khám sức khỏe

148 M-152 Đỗ Xuân Chung 20/04/1998 Nam SXCT 91210632 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

149 M-153 Lê Văn Sơn 03/01/1994 Nam SXCT 91210614 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

150 M-154 Lê Huy Hùng 18/09/2001 Nam SXCT 91210343 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

151 M-155 Hà Duy Cường 17/08/1991 Nam SXCT 91210083 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

152 M-156 Phi Triệu Huy 21/05/2001 Nam SXCT 91201357 Hải Dương Không khám sức khỏe

153 M-157 Trịnh Thái An 15/05/2001 Nam SXCT 91211099 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-158 Lê Hữu Tuấn 15/04/1991 Nam SXCT 91211304 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

155 M-159 Nguyễn Văn Tưởng 12/12/1990 Nam SXCT 91200349 Hà Nội Không khám sức khỏe

156 M-160 Trần Văn Duy 20/01/1987 Nam SXCT 91201231 Hải Dương Không khám sức khỏe

157 M-161 Nguyễn Văn Hiền 15/09/1985 Nam SXCT 91204711 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

158 M-162 Trương Đức Mạnh 25/07/2002 Nam SXCT 91200134 Hà Nội Không khám sức khỏe

159 M-163 Hán Quang Anh 22/09/2001 Nam SXCT 91209117 Ninh Bình Không khám sức khỏe

160 M-164 Lê Anh Tuấn 12/10/2001 Nam SXCT 91210233 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 M-165 Thiều Quang Thọ 30/10/1990 Nam SXCT 91210393 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 M-166 Hoàng Văn Thắng 16/07/1990 Nam SXCT 91211103 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

163 M-167 Lê Xuân Quang 07/11/1991 Nam SXCT 91210619 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 M-168 Nguyễn Đức Biên 12/01/1988 Nam SXCT 91200016 Hà Nội Không khám sức khỏe



165 M-169 Lê Văn Sỹ 02/09/1991 Nam SXCT 91210700 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-170 Lê Đình Long 16/04/1990 Nam SXCT 91210309 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

167 M-171 Nguyễn Viết Khánh 25/11/1999 Nam SXCT 91210474 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

168 M-172 Tăng Đình Yên 25/05/1999 Nam SXCT 91214579 Nghệ An Không khám sức khỏe

169 M-173 Chu Quang Tưởng 13/01/2002 Nam SXCT 91200346 Hà Nội Không khám sức khỏe

170 M-174 Đoàn Mạnh Nhất 03/07/2000 Nam SXCT 91211220 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

171 M-175 Nguyễn Văn Tám 10/06/1994 Nam SXCT 91210053 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

172 M-176 Trịnh Ngọc Thuận 20/07/1998 Nam SXCT 91210589 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

173 M-177 An Ngọc Phúc 23/08/2003 Nam SXCT 91208934 Ninh Bình Không khám sức khỏe

174 M-178 Nguyễn Xuân Nghĩa 10/08/1986 Nam SXCT 91211031 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-179 Lê Hữu Minh 19/03/2000 Nam SXCT 91210713 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

176 M-180 Nguyễn Đình Thọ 16/06/1991 Nam SXCT 91215235 Nghệ An Không khám sức khỏe

177 M-181 Vi Văn Tùng 19/01/2000 Nam SXCT 91214488 Nghệ An Không khám sức khỏe

178 M-182 Nguyễn Văn Tú 14/06/2001 Nam SXCT 91211360 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

179 M-183 Hoàng Văn Linh 10/10/1999 Nam SXCT 91210327 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-184 Trần Văn Phúc 24/07/2002 Nam SXCT 91203105 Hà Giang Không khám sức khỏe

181 M-185 Lê Đăng Trung 08/06/1995 Nam SXCT 91211051 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

182 M-186 Nguyễn Văn Lưu 02/10/1990 Nam SXCT 91204296 Phú Thọ Không khám sức khỏe

183 M-187 Nguyễn Minh Nhật 28/04/2000 Nam SXCT 91200144 Hà Nội Không khám sức khỏe

184 M-188 Đặng Châu Tân 16/08/1988 Nam SXCT 91210900 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

185 M-189 Lê Quang Huy 14/08/2000 Nam SXCT 91210623 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

186 M-190 Lê Văn Hiếu 05/10/1993 Nam SXCT 91210107 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

187 M-191 Trần Nhật Thanh 27/04/1988 Nam SXCT 91231553 Tiền Giang Không khám sức khỏe

188 M-192 Nguyễn Hữu Vươmg 12/02/1987 Nam SXCT 50114049 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

189 M-193 Nguyễn Trọng Nguyên 20/09/1988 Nam SXCT 50113498 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

190 M-194 Trần Thị Huệ 03/05/1989 Nữ SXCT 10012415 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

191 M-195 Lê Viết Thuận 23/05/1999 Nam SXCT 91210066 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

192 M-196 Lưu Văn Vũ 28/11/1991 Nam SXCT 91200239 Hà Nội Không khám sức khỏe

193 M-197 Nguyễn Hữu Bính 19/07/1993 Nam SXCT 91200124 Hà Nội Không khám sức khỏe

194 M-198 Vũ Trọng Quý 20/10/1988 Nam SXCT 91215005 Nghệ An Không khám sức khỏe

195 M-199 Nguyễn Đình Tiến 01/03/1992 Nam SXCT 91206491 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

196 M-200 Lê Tuấn Vũ 13/07/1996 Nam SXCT 91214146 Nghệ An Không khám sức khỏe

197 M-201 Long Hữu Hiệu 15/03/1998 Nam SXCT 91203418 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

198 M-202 Nguyễn Xuân Sáng 30/06/1993 Nam SXCT 91230603 Bình Phước Không khám sức khỏe

199 M-203 Bùi Thành Vinh 09/08/2003 Nam SXCT 91208961 Ninh Bình Không khám sức khỏe

200 M-204 Nguyễn Tuấn Chinh 25/11/2002 Nam SXCT 91204315 Phú Thọ Không khám sức khỏe

201 M-205 Lê Khắc Hùng 09/02/1990 Nam SXCT 91210225 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

202 M-206 Nguyễn Văn Trường 01/06/2002 Nam SXCT 91200129 Hà Nội Không khám sức khỏe

203 M-207
Nguyễn Trọng Đức 

Anh
24/08/1997 Nam SXCT 91200334 Hà Nội Không khám sức khỏe

204 M-208 Hoàng Văn Thịnh 16/09/2002 Nam SXCT 91211253 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

205 M-209 Nguyễn Phúc Duy Anh 06/10/2002 Nam SXCT 91204291 Phú Thọ Không khám sức khỏe

206 M-210 Phạm Văn Bính 26/10/1986 Nam SXCT 91200249 Hà Nội Không khám sức khỏe



207 M-211 Phạm Thành Vinh 04/10/1994 Nam SXCT 91210091 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

208 M-212 Nguyễn Anh Tài 23/08/1992 Nam SXCT 50105325 Bắc Giang Không khám sức khỏe

209 M-213 Hà Văn Linh 25/03/1991 Nam SXCT 91210345 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

210 M-214 Vũ Lương 07/10/1990 Nam SXCT 91206406 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

211 M-215 Ngô Đình Duy 22/07/1995 Nam SXCT 91211174 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

212 M-216 Ngô Quang Tuyền 11/10/2003 Nam SXCT 91210609 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

213 M-217 Nguyễn Trọng Quân 20/08/2003 Nam SXCT 91215202 Nghệ An Không khám sức khỏe

214 M-218 Lê Văn Tiến Đạt 03/06/1999 Nam SXCT 91210454 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

215 M-219 Nguyễn Dương Tiến 08/11/2001 Nam SXCT 91201156 Hải Dương Không khám sức khỏe

216 M-220 Trần Thế Mạnh 20/08/2000 Nam SXCT 91230302 TPHCM Không khám sức khỏe

217 M-221 Lê Văn Đức 22/07/2002 Nam SXCT 91211380 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

218 M-222 Nguyễn Văn Lương 06/12/2001 Nam SXCT 91210150 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

219 M-223 Nguyễn Thanh Tùng 23/07/1995 Nam SXCT 91204312 Phú Thọ Không khám sức khỏe

220 M-224 Nguyễn Thị Phương 17/01/1996 Nữ SXCT 10027162 Quảng Trị Không khám sức khỏe

221 M-225 Nguyễn Văn Ninh 15/04/2001 Nam SXCT 91230617 Bình Phước Không khám sức khỏe

222 M-226 Nguyễn Văn Thọ 10/04/1993 Nam SXCT 50100549 Hà Nội Không khám sức khỏe

223 M-227 Trần Văn Hiếu 23/11/2001 Nam SXCT 91210333 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

224 M-228 Chu Đình Ninh 12/06/1994 Nam SXCT 91211160 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

225 M-229 Đỗ Tuấn Anh 12/06/1995 Nam SXCT 91211171 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

226 M-230 Lê Trọng Hòa 18/05/1993 Nam SXCT 91210317 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

227 M-231 Nguyễn Ngọc Thiện 15/07/1997 Nam SXCT 91206475 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

228 M-232
Nguyễn Trọng Tài 

Đức
05/10/1997 Nam SXCT 91204280 Phú Thọ Không khám sức khỏe

229 M-233 Vũ Xuân Trường 15/04/2003 Nam SXCT 91210626 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

230 M-234 Nguyễn Hữu Toàn 15/08/2001 Nam SXCT 91210321 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

231 M-235 Nguyễn Văn Tuấn 01/11/2000 Nam SXCT 91210932 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

232 M-236 Hoàng Văn Tùng 10/02/1994 Nam SXCT 91211239 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

233 M-237 Dương Thế Thắng 31/12/1998 Nam SXCT 91210415 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

234 M-238 Hồ Văn Long 20/10/1995 Nam SXCT 91214388 Nghệ An Không khám sức khỏe

235 M-239 Lê Văn Nam 11/08/2001 Nam SXCT 91201104 Hải Dương Không khám sức khỏe

236 M-240 Lê Cao Tuấn Anh 23/08/1994 Nam SXCT 91211093 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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